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ứ ế ạ ẹ geopolymer trên cơ sở ỉ ệt điệ
ấ ạ

ấ ễ ụ ễ ấ
 ựng, Trường Đạ ọc Bách Khoa TP.HCM, Đạ ọ ố Thườ ệ
Đạ ọ ố
 Trường đạ ọ
Ừ Ắ

ỉ
Độ linh độ
Cường độ

ạ

ứ ử ụ ấ ạ ế ợ ớ ỉ đáy nhằ ạ
trong môi trườ ầ ỉ đáy sử ụ ới hàm lượ đế ấ ố
ữ ế ả ự ệ ấ ầ ị ạ ớ ỷ ệ 0,4 đế ớ

ụng làm tăng độ linh động đế ữ geopolymer và cường độ nén tăng đế ữ
ỉ đáy thay thế hoàn toàn cát làm tăng độ linh động đế ờ ảy đạ

ảng 10 giây đến 11 giây. Tuy nhiên cường độ ạt hóa có xu hướ ảm đế ấ ạ ọ
ử ụ ới hàm lượng 1 % đế ả năng làm việ ới môi trườ ị ạ

ữ ả năng phồ ở đến hơn 40 %. Quá trình hoạ ấy cường độ ủ ụ
ộc vào hàm lượ ấ ạ ọt và hàm lượ ị ạ ệ ử ụ ế ợ ấ ạ ọ

– ỉ đáy có khả năng chế ạ ẹ ệ

–

 ớ ệ

ẹ đượ ứ ể ế ớ ằ ả ả
ọ ế ậ ệ ự ề ố ệ ế

ạ ẹ ể ự ệ ử ụ ấ ạ ọ
ử ụ ế ị chưng áp. Đố ớ ệ ử ụ ế ị lò chưng áp 

ầ ử ụ ộ ố ộ ớ ầ ệ ứ
đóng rắn trong môi trườ ệt độ ất cao. Đố ớ ệ ử ụ

ệ ấ ạ ọ ệ ế ạ ể ử ụ ọ ữu cơ và bọ ổ ợ

ấ ạ ọ ể ế ợ ớ ầ ệu khác để đả
ả ệ ổn định kích thướ ọ ể ọt trong môi trườ ậ ệ

ấ ạ ọt hydro peroxide đượ ề ệ ế
ệ ấy. Hydro peroxide trong nướ ể ị ử ề

ại ion vô cơ tao thành khí oxy, các bọ ạ ể ạ
ỗ ỗ ậ ệ

→ 2 H ệt lượ

ạ ậ ệ ự ố  
 

ả ệ
ậ ả ấ ận đăng 12/07/2021

 

ờ ả ứ ạ ọ ảy ra nhanh và kích thướ
ọt đồng đề ể ọ ỹ ậ ị
ể ế ạ ớ ề ồng độ khác nhau để dùng trong các lĩnh vự

ệ ế ạ ẹ

ạ ọ ỹ ậ ừ

Các phương pháp tạ ọ

ệ ử ụ ầ ỉ đáy 
ạt hóa để ế ạ ậ ệu geopolymer đã đượ ứu để ử

ồ ậ ệ ả ừ ệt điệ ứ ế
ới đã kế ợ ệ ỉ đáy dùng làm chấ ế

ố ệu để ữ ậ ệu trong lĩnh vự
ự ế ợ ọ ạ ả ứ ủ

peroxide trong môi trườ ạ –
ể ạ ậ ệ ẹ

ứ ỉ đáy kế ợ ớ ấ ạ ọ
để ạ ẹ ế ợ ữ ấ ạ ọ

ị ạt hóa đượ ổn đị ằ ệ ữ
ầ – ỉ đáy.   
 ậ ệu và phương pháp thí nghiệ

 ậ ệ
 

Tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than tầng sôi, phân loại thuộc 
nhòm F theo tiêu chuẩn ASTM C618. Tính chất vật lý có khối lượng riêng 

, độ mịn 94 % lượng lọt qua sàng có cỡ sàng là 0,08 mm. 
phần hóa học của loại tro bay trình bày trong Bảng 1.

 ỉ đáy

Xỉ đáy được lấy từ nhà máy nhiệt điện theo công nghệ đố than 
phụn, thành phần hạt nhỏ hơn 5 mm, khối lượng riêng 2,3 g/cm
Thành phần hóa học của tro bay và xỉ đáy trình bày trong Bảng 1.
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 ậ ệu và phương pháp thí nghiệ

 ậ ệ
 

Tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than tầng sôi, phân loại thuộc 
nhòm F theo tiêu chuẩn ASTM C618. Tính chất vật lý có khối lượng riêng 

, độ mịn 94 % lượng lọt qua sàng có cỡ sàng là 0,08 mm. 
phần hóa học của loại tro bay trình bày trong Bảng 1.

 ỉ đáy

Xỉ đáy được lấy từ nhà máy nhiệt điện theo công nghệ đố than 
phụn, thành phần hạt nhỏ hơn 5 mm, khối lượng riêng 2,3 g/cm
Thành phần hóa học của tro bay và xỉ đáy trình bày trong Bảng 1.

ả
ầ ọ ủ ỉ đáy

ỉ đáy

 ị ạ

ị ạ ự ế ợ ữ
ị ổng hàm lượ

ỷ ọ ị
ồng độ ầ ị ạ ỷ ệ

ối lượ



JOMC 8

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

 ấ ạ ọ

ầ ấ ạ ọ ồng độ
ệt độ ả ệt độ ỷ ọ

 ầ ấ ối và phương pháp thự ệ

ữ ẹ ử ụng tro bay và cát đượ ỷ ệ
ối lượ ỉ đáy đượ ử ụ ế ớ ỷ ệ ần lượ

ối lượ ỷ ệ ị ạ
ử ụ ị – ần lượ đế

ối lượng. Trong đó, tỷ ệ – sodium hydroxide đượ
ữ ố đị ầ ị

ỉ đáy đượ ộ ỷ ệ xác đị
trong 1 phút để ạ ỗ ợ ữ ị ạt hóa đượ

ỗ ợ ữ ộn trong 2 phút. Độ linh độ ủ ữ
geopolymer được xác đị ờ ả ủ
ỗ ợ ữa xác đị ằ ễu. Cường độ ị

ủ ẹ được xác đị

ề ặ ủ ồ ở

ả
ầ ấ ố ủ ữ – ỉ đáy

Độ ẹ ờ
ả

ị ạ ỉ đáy
Hàm lượ ấ ạ ọ ỹ ật đượ ộ ớ ỗ

ợ ữa geopolymer và xác đị ả năng phồ ở ời gian. Độ
ồ ở ủ ữ ẹ được xác đị ằng cách đo sự thay đổ ề

ủ ỗ ợ ữ ẹ ống đong tạ ời điể rướ
đạ ề ối đa trong ố

ỗ ợ ữa đượ ẩn xác đị
cường độ ữa được lưu giữ ờ trong điề ệ ệt độ
phòng, sau đó được đem đi dưỡ ộ ệ ở ờ để ạ

ầ ầ ấ ố ế ả
ệ ẹ ử ụ ỉ đáy và chấ ạ ọ

ả

ả
ầ ấ ố ủ ữ ấ ạ ọ

ọ Độ ồ ở
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 ế ả ệm và đánh giá
 Ảnh hưở ủa hàm lượ ị ạt hóa đế ấ ủ ữ

ầ ữ ớ ỷ ệ ị
ạ

ự ệ ấ ỷ ệ ị ạ –
ỗ ợ ữ ần như không có sự đổ ề độ linh độ ấ

ố trình bày độ linh độ ủ ữa có xu hướng thay đổ
tăng dầ ả ỷ ệ ị – tro bay tăng dầ ừ
đế ố ệ ữ ỷ ệ ịch và độ linh độ ế

ạ ớ ị ấy cườ
độ đạ ả ầ ớ ỷ ệ ị ầ

ịch này càng tăng cườ ả năng hoạ ốt như trên 
6. Cường độ nén đạt đế ớ ấ ố ỷ ệ

ị – ậ ấ ủ ị ạ
ừ ạo độ linh độ ữ ừ ả năng tăng cườ

ạ ạo cường độ

ố ệ độ linh độ ỷ ệ ị ạ –

ố ệ cường độ ỷ ệ ị ạ –

 Ảnh hưở ủa hàm lượ ỉ đế ấ ủ ữ
Hàm lượ ỉ đáy đượ ử ụ ế ầ ấ

ố ủ ữ ế ả ự ệ đế

ấ ố ử ụ ầ ỉ đáy thay thế cát thì độ
động có xu hướng thay đổ ự ệ ấy độ linh độ
đổ ả % khi hàm lượ ỉ đáy thay đổ ừ ấ ối A0 đế
A10 như trên ạnh đó, khả năng linh độ ủ ữa đượ
xác đị ằ ờ ả ấ ời gian có xu hướng thay đổ
ừ 5,2 giây đế ậ ấ ố ệ ữa độ linh độ

ờ ả ủ ữa geopolymer có xu hướ ế ử
ụ ỉ ế ợ ớ ị ạ

ố ệ độ linh độ ờ ảy và hàm lượ ỉ
ế

ố ệ ối lượ ể tích, cường độ và hàm lượ ỉ
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ự ệ ị ối lượ ể ủ ữ ấ
ị này có xu hướ ả ầ ả % khi tăng dần hàm lượ ỉ

đáy thay thế ố ệ ữ ố lượ ể
và cường độ ủ ữa geopolymer. Cường độ có xu hướ ả ầ
ừ ống đế ớ ấ ối A0 và A10. Điề

ấ ỉ đáy thay thế ả ả năng chị ự ủ ữ
ạ

ự ệ ấy độ linh độ ủ ữ
hướng tăng dầ ới hàm lượ ỉ đáy và dung dị ạ
ỗ ợ ữa. Hình 9 trình bày độ linh độ tăng khoả % khi tăng 

hàm lượ ịch và có xu hướng tăng thêm 50 ế
ố ệ ằ ỉ đáy. 

ố ệ độ linh động và hàm lượ ỉ ớ ỷ ệ
ịch thay đổ

ố ệ ờ ảy và hàm lượ ỉ ớ ỷ ệ
ịch thay đổ

ờ ả ủ ữa tăng đế khi tăng 
hàm lượ ị ạt hóa và có xu hướng tăng thêm đế

ế ỉ đáy trong cấ ố ậ ấ ầ ỉ đáy có khả
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